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(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

A. Đề Tiếng Việt 

I. Đọc thầm văn bản sau và trả lời các câu hỏi . 

MÙA THU TRONG TRẺO 

       Mùa thu, bầu trời tự nhiên cao bổng lên và xanh trong. Một màu xanh trứng 

sáo ngọt ngào, êm dịu. Vắng hẳn những đám mây đen thường ùn ùn kéo lên từ 

phía chân trời mỗi buổi chiều hè oi bức và vì thế, những trận mưa ào ạt như trút 

nước cũng thưa đi. Con sông chảy qua đầu làng Thanh thôi sủi bọt đục ngầu, ào 

ạt xô đẩy những đám củi rêu bèo bọt, chảy về xuôi. Giờ nó lắng lại, chỉ lăn tăn 

gợn sóng, vỗ nhẹ vào đôi bờ lóc bóc. Cũng có lúc dòng sông như một tấm gương 

tráng thủy ngân xanh, soi rõ trời cao và những cánh cò trắng muốt vỗ cánh qua 

sông một cách bình thản. Lúc ấy, mặt trời hệt như một con người sâu sắc, đang 

mải suy nghĩ điều gì. 

      Trong hồ rộng, sen đang lụi tàn. Những chiếc lá to như cái sàng màu xanh 

sẫm đã quăn mép, khô dần. Họa hoằn mới còn vài lá non xanh, nho nhỏ mọc xòe 

trên mặt nước. Gương sen to bằng miệng bát, nghiêng nghiêng như muốn soi 

chân trời. Tiếng cuốc kêu thưa thớt trong các lùm cây lau sậy ven hồ. Dường như 

chúng mỏi miệng sau một mùa hè kêu ra rả và bây giờ muốn nghỉ ngơi cho lại 

sức... 

                                                                                     Nguyễn Văn Chương 
 

1. Bài văn trên miêu tả cảnh gì? 

a. Bài văn miêu tả cảnh mùa thu.     

b. Bài văn miêu tả bầu trời mùa thu. 

c. Bài văn miêu tả hồ sen vào mùa thu. 

2.  Những chi tiết nào cho thấy vẻ đẹp của mùa thu? 

     a. Bầu trời cao, xanh trong, vắng hẳn những đám mây đen và ít mưa rào. 

      b. Dòng sông trong như một tấm gương tráng thủy ngân xanh, hồ sen đang  

            tàn. 

     c. Tất cả những chi tiết trên. 

3. Tiếng cuốc kêu thưa thớt ở đâu? 

…………………………………………………………………………………………

4. Viết một câu nói về mùa thu theo mẫu Ai thế nào?  

……………………………………………………………………………………

5. Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân trong câu Trong hồ rộng, sen đang 

lụi tàn. 

………………………………………………………...………………………… 



6. Bài văn trên có …….. hình ảnh so sánh. Đó là:  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7. Gạch dưới hình ảnh so sánh có trong bài thơ sau. 

Trăng lưỡi liềm 

         Những ngôi sao trên trời                      Vầng trăng như lưỡi liềm 

               Như cánh đồng mùa gặt                            Ai bỏ quên giữa đồng 

               Vàng như những hạt thóc                          Hay bác Thần Nông mượn 

               Phơi trên sân nhà em                                 Của mẹ em lúc chiều. 

                                                                             (Nguyễn Hưng Hà) 

8. Viết tiếp các từ ngữ thích hợp trong từng câu dưới đây để tạo hình ảnh so 

sánh. 

a. Những giọt sương sớm đọng trên lá long lanh như………………………… 

b. Giọng nói của bà trầm bổng như…………………………………………… 

c. Mặt trời lúc hoàng hôn như………………………………………………… 

d. Da em bé trắng như………………………………………………………… 

9. Gạch dưới các hình ảnh so sánh trong những câu văn, câu thơ dưới đây. 

a. Trên trời có một cô mây rất đẹp. Khi thì cô mặc áo trắng như bông, khi thì thay 

áo màu xanh biếc, lúc lại đổi áo màu hồng tươi. 

b. Mùa xuân đến, cây hoa giấy đâm chồi, nảy lộc. Hàng trăm bông hoa giấy thắm 

đỏ nở đồng loạt như một bức thảm đỏ rực. 

10. Xác định cấu tạo của hình ảnh so sánh trong các câu sau rồi điền vào bảng. 

a. Một chị gà mái 

   Áo trắng như bông 

   Yếm đỏ hoa vông 

   Cánh phồng bắp chuối. 

                                  (Võ Quảng) 

 

 

      b. Thân dừa bạc phếch tháng năm 

 Quả dừa – đàn lợn con nằm trêm cao 

          Đêm hè hoa nở cùng sao 

 Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh. 

                                                       (Trần Đăng Khoa) 



Câu Sự vật được so sánh Đặc điểm SS Từ SS Sự vật so sánh 

  

a. 

    

    

    

    

 

b. 

    

    

 

II. Chính tả 

MÙA THU TRONG TRẺO 

       Mùa thu, bầu trời tự nhiên cao bổng lên và xanh trong. Một màu xanh 

trứng sáo ngọt ngào, êm dịu. Vắng hẳn những đám mây đen thường ùn ùn kéo 

lên từ phía chân trời mỗi buổi chiều hè oi bức và vì thế, những trận mưa ào ạt 

như trút nước cũng thưa đi. Con sông chảy qua đầu làng Thanh thôi sủi bọt đục 

ngầu, ào ạt xô đẩy những đám củi rêu bèo bọt, chảy về xuôi. Giờ nó lắng lại, 

chỉ lăn tăn gợn sóng, vỗ nhẹ vào đôi bờ lóc bóc. Cũng có lúc dòng sông như 

một tấm gương tráng thủy ngân xanh, soi rõ trời cao và những cánh cò trắng 

muốt vỗ cánh qua sông một cách bình thản. Lúc ấy, mặt trời hệt như một con 

người sâu sắc, đang mải suy nghĩ điều gì. 

 

III. Tập làm văn 

 Con hãy kể lại những việc em đã làm để giúp bố mẹ trong những ngày nghỉ 

phòng dịch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Toán  

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. 

1. Số nhỏ nhất có 4 chữ số là: 

A. 1011         B. 1001          C. 1000          D. 1111 

2. Từ 5 chữ số: 1, 2, 3, 4, 0 có thể viết được bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau 

A. 20 số         B. 16 số          C. 12 số          D. 10 số 

3. Số lẻ liền sau số 2007 là: 

A. 2008         B. 2009          C. 2017          D. 2005 

4. Nhà em có 24 con gà. Số vịt nhiều hơn số gà là 2 con. Hỏi nhà em có bao 

nhiêu con vịt? 

A. 26 con        B. 10 con          C. 12 con         D. 22 con 

5. Mẹ sinh con khi mẹ 25 tuổi. Hỏi khi con lên 9 tuổi thì mẹ bao nhiêu tuổi? 

A. 33 tuổi        B. 35 tuổi          C. 34 tuổi         D. 25 tuổi 

6. 

7. Hiệu của số lớn nhất có bốn chữ số và số nhỏ nhất có ba chữ số là: 

         A. 9899             B. 9999                     C. 9888              D. 8888 

8. Em có 15 viên bi, em chia cho mỗi bạn 2 viên bi. Sau khi chia xong kết quả 

số bạn được chia là: 

A. 8 bạn, còn thừa 1 viên                  B. 7 bạn, còn thừa 1 viên 

C. 7 bạn                                             D. 8 bạn 

9. Lớp trưởng chỉ huy cả lớp xếp hàng. Cả lớp xếp được 4 hàng, mỗi hàng có 7 

bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh? 

A. 29 học sinh.                        B. 32 học sinh.   

C. 30 học sinh.                        D. 28 học sinh. 

10. Tìm một số biết rằng lấy số đó trừ đi 34 thì bằng 43 cộng với 58. Vậy Số 

cần tìm là: 

A. 101             B. 135                   C. 67               D. 91 

 

 

Hình trên có số hình tam giác và tứ 

giác là: 

A. 7 tam giác, 6 tứ giác. 

B. 7 tam giác, 5 tứ giác. 

C. 7 tam giác, 7 tứ giác. 

D. 6 tam giác, 5 tứ giác. 

 

 



II. PHẦN TỰ LUẬN 

1.Đặt tính rồi tính: 

                  1142 × 3          2108 × 4               3205 × 3                 2123 × 6                

2. Tính 

                  2204 × 4  - 3497                                    1205  ×  6 -  4278                           

3. Tìm y 

      y : 6 = 367 + 121                  y : 4 = 342 x 3                  y : 5 = 320 x 6          

4. Một tủ sách có 4 ngăn, mỗi ngăn có 1200 quyển. Hôm nay người ta cho 

mượn 1/6 số sách trong tủ. Hỏi tủ sách còn lại bao nhiêu quyển? 

5. 8 hộp có 48 cái bút. Hỏi: 

  a. Mỗi hộp có bao nhiêu cái bút?         b. 2 hộp có bao nhiêu cái bút? 

c. 4 hộp có bao nhiêu cái bút?                d. 7 hộp có bao nhiêu cái bút? 

6. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 15m, chu vi dài 100 m.  

Tính chiều dài thửa ruộng đó? 
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(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

A. Đề Tiếng Việt 

I. Đọc thầm văn bản sau và trả lời các câu hỏi . 

 

CON RỒNG CHÁU TIÊN 

        Ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt có một vị thần thuộc nòi Rồng, tên là 

Lạc Long Quân. Thần thường ở dưới nước, sức khoẻ vô địch, có nhiều phép 

lạ. Bấy giờ, ở vùng núi cao có nàng Âu Cơ thuộc dòng họ Thần Nông, xinh 

đẹp tuyệt trần.       

      Âu Cơ và Lạc Long Quân yêu nhau rồi thành vợ chồng. Ít lâu sau, Âu 

Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng. Kì lạ thay, trăm trứng nở ra một trăm 

người con trai hồng hào, đẹp đẽ lạ thường. Đàn con lớn lên như thổi, mặt 

mũi khôi ngô, khỏe mạnh như thần. 

       Một hôm, Lạc Long Quân nói với Âu Cơ: 

       - Ta thuộc nòi Rồng vốn quen ở nước. Nàng là dòng Tiên quen chốn 

non cao. Nay ta đưa năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên 

núi. Kẻ miền núi, người miền biển, khi có việc gì thì giúp đỡ lẫn nhau, đừng 

quên lời hẹn. 

        Âu Cơ và các con nghe theo rồi chia tay nhau lên đường. Một trăm 

người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ sau này thành tổ tiên của người 

Việt Nam ta. Người con trưởng theo Âu Cơ được tôn lên làm vua, lấy hiệu là 

Hùng Vương. 

        Bởi sự tích này mà về sau, người Việt Nam ta, con cháu vua Hùng, khi 

nhắc đến nguồn gốc của mình, thường tự xưng là con rồng cháu tiên và thân 

mật gọi là “đồng bào”. 

                                     (Theo Nguyễn 

Đổng Chí) 

       Khoanh vào chữ cái trước cái câu trả lời đúng. 

1. Dòng nào dưới đây nêu đúng sự kết hợp đẹp đẽ của mối tình Lạc Long 

Quân và Âu Cơ? 

a. Là sự kết hợp của lửa và nước, của các thế lực mạnh mẽ. 

b. Là sự kết hợp của nước và gió, của sức khỏe và tài năng. 

c. Là sự kết hợp của sông nước và núi cao, giữa sức mạnh, tài năng và 

sắc đẹp. 

2. Nàng Âu Cơ sinh ra một trăm người con như thế nào? 

a. Nàng sinh ra một trăm người con trai khỏe mạnh. 



b. Nàng sinh ra một cái bọc trăm trứng, trăm trứng nở ra một trăm người 

con trai hồng hào, đẹp đẽ lạ thường. 

c. Nàng sinh ra một trăm cái trứng, mỗi cái trứng nở ra thành một người 

người con trai đẹp đẽ. 

3. Khi chia tay, Lạc Long Quân và Âu Cơ quyết định điều gì? 

a. Lạc Long Quân sẽ đưa năm mươi người con xuống biển, Âu Cơ đưa 

năm mươi người con lên núi, khi có việc gì thì giúp đỡ lẫn nhau. 

b. Lạc Long Quân sẽ đưa tất cả các con xuống biển. 

c. Âu Cơ sẽ đưa tất cả các con lên núi. 

4. Những cách nói nào của người Việt nhắc đến nguồn gốc của mình theo sự tích 

này? 

a. Tự xưng mình là con Rồng cháu Tiên. 

b. Tự xưng mình là cháu bà Trưng, bà Triệu. 

c. Thân mật gọi nhau là “đồng bào”. 

5. Câu chuyện “Con Rồng cháu Tiên” muốn nói với chúng ta điều gì? 

a. Tình cảm vợ chồng thắm thiết giữa Lạc Long Quân và Âu Cơ. 

b. Lòng tự hào của dân tộc ta về nguồn gốc cao quí, linh thiêng của 

mình, các dân tộc trên đất nước Việt Nam đều là anh em một nhà. 

c. Tình yêu biển của Lạc Long Quân. 

6.Trong từ “đồng bào”, “đồng” có nghĩa là cùng. Trong những từ sau, từ nào 

có tiếng “đồng” mang nghĩa là cùng? 

a. đồng chí   b. đồng tâm   c. đồng ruộng 

d. đồng lòng   e. đồng bạc   g. đồng hương 

     h. đồng quê                       i. đồng niên                     k. đồng lương 

7. Những từ nào có thể điền vào chỗ trống trong câu  Đồng bào Việt Nam ta 

phải coi nhau như….để tạo so sánh đúng? 

a. đồng chí   b. anh em một nhà 

c. tay với chân    d. măng ấp bẹ 

8.Viết tiếp vào chỗ trống để tạo thành những câu theo kiểu: Ai – làm gì?  

a. Bác nông dân ………………………………………………………… 

b. Cô giáo em …………………………………………………………… 

c. Em bé ………………………………………………………………… 

d.  ………………………………………………đang gặm cỏ. 

   



 9.Tìm trong bài và ghi lại 

          a. 5 từ chỉ sự vật:………………………………………………………… 

          b. 4 từ chỉ hoạt động:…………………………………………………… 

           c. 3 từ chỉ đặc điểm:…………………………………………………… 

10. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm có trong câu văn “Ít lâu sau, Âu Cơ sinh ra 

một cái bọc trăm trứng .” 

............................................................................................................................. 

II. Viết chính tả         
CON RỒNG CHÁU TIÊN 

     Ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt có một vị thần thuộc nòi Rồng, tên là Lạc 

Long Quân. Thần thường ở dưới nước, sức khoẻ vô địch, có nhiều phép lạ. Bấy 

giờ, ở vùng núi cao có nàng Âu Cơ thuộc dòng họ Thần Nông, xinh đẹp tuyệt 

trần.       

      Âu Cơ và Lạc Long Quân yêu nhau rồi thành vợ chồng. Ít lâu sau, Âu Cơ 

sinh ra một cái bọc trăm trứng. Kì lạ thay, trăm trứng nở ra một trăm người con 

trai hồng hào, đẹp đẽ lạ thường. Đàn con lớn lên như thổi, mặt mũi khôi ngô, 

khỏe mạnh như thần. 

            

    III. Tập làm văn: Viết một đoạn văn  kể về người hàng xóm mà em yêu quý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.Toán  

Phần I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

1. Giá trị chữ số 5 trong số 6540 là: 

A. 5000              B. 500                   C. 50                    D.5 

2. Số lớn nhất trong các số 7156; 7615; 7516; 7165 là: 

A. 7156             B. 7615                 C. 7516                 D. 7165 

4. Số “Ba nghìn ba trăm bốn mươi lăm” viết là: 

A. 3345             B. 330045             C. 345                   D. 300030045 

5. Cho biểu thức: (357 + 107) x 2. Giá trị của biểu thức là: 

A. 571              B. 928                   C. 927                    D. 517 

6. Cho 14 m 5 cm = … cm 

A. 145            B. 1450                  C. 1405                    D. 1400 

7. Một cửa hàng có 836 lít dầu. Lần thứ nhất bán 1/4 số dầu đó, lần thứ hai bán 

465 lítdầu. Hỏi cả hai lần cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu? 

A. 207 lít dầu     B. 674 lít dầu      C. 764 lít dầu         D. 702 lít dầu 

8. Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 24cm. Một hình tứ giác có độ 

dài mỗicạnh đều bằng 2dm. Hỏi chu vi hình tam giác và chu vi hình tứ giác hơn 

kém nhau bao nhiêu cm? 

A. 6 cm             B. 7cm                 C. 8cm                   D. 9cm 

9. Bể thứ nhất chứa được 4827 lít nước. Bể thứ hai chứa được 2634 lít nước. Cả 

hai bể chứa là: 

A. 7461 lít             B. 6461 lít            C. 8461 lít                D. 7361 lít 

10. Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác? 

 
  

A. 4 hình tam giác, 6 hình tứ giác 

B. 5 hình tam giác, 3 hình tứ giác 

C. 5 hình tam giác, 6 hình tứ giác 

D. 4 hình tam giác, 3 hình tứ giác 



11. Một hình vuông có số đo cạnh là 24 cm. Chu vi hình vuông đó là: 

A. 86 cm               B. 48 cm          C. 28 cm             D. 96 cm 

12. Nếu lấy số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau trừ đi số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ 

số giống nhau thì được hiệu là: 

A. 8 765                B. 8 999          C. 7 654          D. 8 876 

Phần II : Tự luận 

 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

      3km 4hm =………  .m                                   3m 6cm =…………cm 

      5hm 80m = …  …m                                       9m5mm = ………mm 

2.Tính giá trị của biểu thức: 

               5389  -  1745  x  2                                       10000  -  1325  x  6    

3. Thùng thứ nhất có 6 lít dầu. Thùng thứ hai có 96 lít dầu .Hỏi số dầu trong 

thùng thứ nhất bằng một phần mấy số dầu của thùng thứ hai . 

4. Lan làm được  32 bông hoa. Nam làm được số bông hoa  bằng 1/4 số hoa  

của Lan. Hỏi Nam làm bằng một phần mấy số hoa của cả hai bạn? 

5.  Có 150 kg gạo chia đều vào 6 túi. Hỏi: 

a. Mỗi túi có bao nhiêu kg gạo?    

b. 3 túi như thế có bao nhiêu kg gạo? 

c. 4 túi như thế có bao nhiêu kg gạo?   

d.  5 túi như thế có bao nhiêu kg gạo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt PHIẾU ÔN TẬP SỐ 18 

 

(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

A. Đề Tiếng Việt 

II. Đọc thầm văn bản sau và trả lời các câu hỏi . 

 

CHÙM HOA GIẺ 

 
Bờ cây chen chúc lá 

Chùm giẻ treo nơi nào 

Gió về đưa hương lạ 

Cứ thơm hoài, xôn xao! 

Bạn trai vin cành hái 

Bạn gái lượm đầy tay 

Bạn trai, túi áo đầy 

Bạn giá, cài sau nón. 

Chùm này hoa vàng rộm 

Rủ nhau dành tặng cô 

Lớp học chưa đến giờ 

Đã thơm bàn cô giáo. 

Xuân Hòa 

1. Câu thơ: Gió về đưa hương lạ có nghĩa là gì? 

a. Luồng gió lạ đem mùi hương đến. 

b. Gió đem đến một mùi hương thơm một cách lạ lùng. 

c. Gió đem đến một mùi hương lạ, không quen. 

2. Từ xôn xao trong bài gợi tả điều gì? 

a. Tiếng gió làm cành cây va đập vào nhau. 

b. Tiếng cười nói của các bạn nhỏ. 

c. Mùi hương hoa giẻ thơm đến mức như biết nói khiến người ta thấy lay 

động, xao xuyến trong lòng. 

3. Những từ nào được dùng để tả mùi hương đặc biệt của hoa giẻ? 

a. chen chúc, hương (thơm) lạ, ngào ngạt 

b. hương (thơm) lạ, xôn xao, thơm hoài 

c. ngào ngạt, sực nức, xôn xao 

4. Những từ bạn trai, bạn gái được lặp lại nhiều lần nhằm diễn tả điều gì? 

a. Hoa giẻ ít nên các bạn giành nhau hái. 

b. Các bạn trêu đùa nhau khi hái hoa giẻ. 

c. Các bạn tíu tít hái hoa giẻ một cách rất thích thú, vui vẻ. 

5. Việc các bạn dành tặng cô giáo chùm hoa giẻ vàng rộm cho thấy điều gì? 

a. Các bạn rất kính trọng và biết ơn cô giáo. 

b. Các bạn biết cô giáo rất thích hoa giẻ. 

c. Hoa giẻ là thứ hoa dành riêng để tặng cô giáo. 



6.  Dòng nào dưới đây gồm các các từ  đều chỉ sự vật? 

a. hoa hồng, bát, thước kẻ, giáo viên, dạy dỗ 

b. hoa hồng, giảng bài, bút chì, bàn ghế, nhà văn 

c. cô giáo, nhà cao tầng, sách vở, cây bàng, chúa sơn lâm 

7.  Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ ngữ chỉ hoạt động, trạng thái? 

a. ngủ, hát ru, đá bóng, viết bài, học tập 

b. chơi cầu lông, chăm chỉ, đi chợ, mua hàng, suy nghĩ 

c. giáo viên, dạy học, nhảy dây, tỏa ánh nắng, dịu dàng 

8.  Chép các từ in đậm trong hai khổ thơ sau vào đúng ô trong bảng: 

Cô dạy em tập viết 

Gió đưa thoảng hương nhài 

Nắng ghé vào cửa lớp 

Xem chúng em học bài. 

Những lời cô giáo giảng 

Ấm trang vở thơm tho 

Yêu thương em ngắm mãi 

Những điểm mười cô cho. 

                                                                   (Nguyễn Xuân Sanh) 

Từ chỉ sự vật 

(người, đồ vật, con vật, cây cối, …) 

Từ chỉ hoạt động, trạng thái 

 

………………………………………….…. 

………………………………………….…. 

……………………………………….…… 

 

………………………..……………………. 

………………………………..……………. 

……………………………………………… 

 

9.  Điền vào ô trống dấu chấm hoặc dấu phẩy cho hợp lí (viết hoa chữ cái đầu câu). 

 

     Người ta gọi cô là Gió       việc của cô là đi lang thang khắp đó đây        trên 

mặt sông        cô giúp cho những chiếc thuyền đi nhanh hơn       trong vườn        



cô giúp các loài hoa thụ                       phấn kết quả       cô còn đưa mây về làm 

mưa trên những miền đất khô cạn       giúp mùa màng        cây cối xanh tươi. 

II. Chính tả 

                  Viết lại cả bài : Chùm hoa giẻ 

III. Tập làm văn:  Hãy viết một bức thư cho cô giáo để kể về những việc em 

đã làm trong những ngày nghỉ vừa qua. 

 

 

B. Toán 

 

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( Khoanh vào đáp án đúng )  

1. Ông 72 tuổi , cháu 6 tuổi thì tuổi cháu bằng một phần mấy tuổi ông ?  

1 1 1 1
A B C D

6 8 48 12
     

2. Trong các số: 4078, 4 075, 4090, 4100, 4099, 4109, 4300. Số lớn nhất là:  

   A. 4099                   B. 4300        C. 4075                D. 4090 

3. Giá trị của biểu thức  2342 + 403 x 6 là: 

    A. 4660  B. 4760                C. 4860          D 4960 

4. Hình vuông có cạnh 12cm. Chu vi hình vuông là: 

A. 12cm  B. 4cm  C.36cm  D. 48cm 

5. Mua 2kg gạo hết 6000 đồng. Vậy mua 3 kg gạo hết số tiền là: 

 A. 3000 đồng      B. 6000 đồng       C. 8000 đồng      D. 9000 đồng 

6.Số tháng có 31 ngày trong một năm là : 

               A. 7                    B. 6                     C. 8                      D. 5 

7.  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều 

dài. Chu vi của thửa ruộng là : 

               A. 580 m               B.    320 m               C. 360 m             D. 1160 m 

8 .      306 + 93 : 3  =…… 

               A. 133                   B. 337                      C. 399                  D. 733 



9.  Hình bên có ……. góc vuông. Đọc tên các góc: 

………………………………………………….                                                                            

………………………………………………….    A                    B 

…………………………………………………. 

Có ……… góc không vuông                    D                       

……………………………………………            E                     G                                                     

………………………………………………… 

……………………………………………….... 

10.Nêu tên đỉnh và các cạnh góc vuông có trong hình bên: 

…………………………………………………                   

………………………………………………… A    M               N   B 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

                                                                                          D                  C           

II . PHẦN TỰ LUẬN  

1. Tính 

      1023 × 9 – 2458                       5921 – 1243 × 3                  4267 × 2 + 1169              

2. Thùng  thứ nhất có 8 lít dầu , số dầu thùng hai gấp 9 lần số dầu thùng thứ 

nhất. Hỏi số dầu thùng thứ nhất bằng một phần mấy số dầu của cả hai thùng? 

3. Cửa hàng có 845 kg gạo. Ngày thứ nhất bán 1/5 số gạo. Ngày thứ hai bán  1/4  

số gạo còn lại sau ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng  bán  bao nhiêu kg? 

4.  Có 360 cái bút chia đều vào 9 túi. Hỏi :  

a. Mỗi túi có bao nhiêu cái bút  ?  c. 5 túi có bao nhiêu cái bút ?  

b. 7  túi có bao nhiêu cái bút  ?     d. 8 túi có bao nhiêu cái bút? 

5 .  Một lớp học có 53 học sinh , phòng học đó chỉ có loại bàn 2 chỗ ngồi . Hỏi 

cần ít nhất bao nhiêu bộ bàn học như thế để đủ cho học sinh ngồi ? 
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